
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 68DCTM20002  NGUYỄN DUY ANH 26/05/1999 68DCTM21

2 68DCHT20159  HOÀNG HỮU CƯỜNG 11/06/1997 68DCHT23

3 68DCHT20023  NGUYỄN TIẾN DŨNG 01/09/1999 68DCHT23

4 68DCTM20023  TRẦN VĂN ĐOÀN 24/09/1999 68DCTM21 125

5 68DCHT20043  NGUYỄN MINH ĐỨC 02/06/1998 68DCHT23

6 68DCHT20053  PHAN ANH HIẾU 28/10/1999 68DCHT23 225

7 68DCHT20060  PHẠM NHẬT HOÀNG 06/11/1999 68DCHT23

8 68DCTM20061  ĐINH QUANG LÂM 11/01/1999 68DCTM21 170

9 68DCTM20064  LÊ THỊ DIỆU LINH 26/06/1999 68DCTM21 0989 205974 Lớp phó 150

10 68DCHT20084  HÀ ĐỨC LONG 19/05/1999 68DCHT23 0977 982075 Lớp trưởng 155

11 68DCTM20067  ĐINH THANH LONG 27/10/1999 68DCTM21 90

12 68DCTM20069  NGUYỄN XUÂN LONG 03/06/1999 68DCTM21 155

13 68DCHT20088  NGUYỄN XUÂN MẠNH 08/05/1999 68DCHT21

14 68DCHT20091  LÊ VĂN MONG 19/11/1999 68DCHT21 130

15 68DCTM20086  LÊ HỒNG PHONG 03/08/1999 68DCTM21

16 68DCHT20103  HÀ VIẾT PHONG 13/11/1999 68DCHT23

17 68DCHT25631  LÊ TRỌNG  QUANG 24/01/1999 68DCHT23 305

18 68DCHT20110 DƯƠNG VĂN QUYẾT 13/07/1999 68DCHT21

19 68DCHT20111  NGUYỄN THỊ QUỲNH 20/02/1999 68DCHT23 205

20 68DCHT20162  LÊ VĂN TÀI 16/07/1999 68DCHT23 185

21 68DCHT20117  LÊ KHẢ TÂM 02/03/1999 68DCHT23 165

22 68DCTM20103  BÙI ĐỨC THỊNH 29/01/1999 68DCTM21 250

23 68DCHT20130  TRẦN QUANG TOÀN 05/12/1999 68DCHT21

24 68DCHT20151  DƯƠNG QUỐC VIỆT 02/06/1999 68DCHT23

Giảng viên:
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